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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THI ĐUA, 

KHEN THƯỞNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày     /7/2024 

của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định) 

 

 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 

Thẩm quyền 

quyết định 
Căn cứ pháp lý 

1 

Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ 

nhân dân” (đối với 

hội đồng cấp cơ sở 

tại địa phương) 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân” tại Hội đồng cấp cơ sở không 

quá 70 ngày.  

- Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân” tại Hội đồng cấp tỉnh không quá 

85 ngày.  

- Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân” tại Hội đồng cấp Nhà nước gồm 

2 bước, cụ thể như sau: thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” tại Hội đồng 

chuyên ngành cấp Nhà nước không quá 115 ngày; 

thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ nhân dân” tại Hội đồng cấp Nhà nước 

không quá 100 ngày.  

- Danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân” được xét tặng và 

công bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

quy 

định 

Chủ tịch nước 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15/6/2022; 

 - Nghị định số 

61/2024/NĐ-CP ngày 

06/6/2024 của Chính 

phủ. 
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2 

Thủ tục xét tặng 

danh hiệu “Nghệ sĩ 

ưu tú” (đối với hội 

đồng cấp cơ sở tại 

địa phương) 

- Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp cơ sở không quá 

70 ngày.  

- Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp tỉnh không quá 85 

ngày.  

- Thời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp Nhà nước gồm 2 

bước, cụ thể như sau: thời gian tổ chức hoạt động 

xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng 

chuyên ngành cấp Nhà nước không quá 115 ngày; 

yhời gian tổ chức hoạt động xét tặng danh hiệu 

“Nghệ sĩ ưu tú” tại Hội đồng cấp Nhà nước không 

quá 100 ngày.  

- Danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” được xét tặng và công 

bố 03 năm một lần vào dịp kỷ niệm ngày Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công, 

XTĐT và 

HTDN tỉnh 

Không 

quy 

định 

Chủ tịch nước 

- Luật Thi đua, khen 

thưởng ngày 15/6/2022;  

- Nghị định số 

61/2024/NĐ-CP ngày 

06/6/2024 của Chính 

phủ. 

 




